
BỘ CÔNG THƯƠNG
BIỂU THỐNG KÊ SỐ 2

DANH MỤC NHIỆM VỤ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CẤP XÃ ĐƯỢC PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN
Tại Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền trong quản lý nhà nước lĩnh vực

công nghiệp và thương mại

I. Lĩnh vực điện lực 
Tổng quan: 
Tổng 5 nhiệm vụ, thẩm quyền được xác định để phân định thẩm quyền. Trong đó:
Chuyển từ huyện xuống xã: 5 nhiệm vụ
Cụ thể về nhiệm vụ của chính quyền địa phương cấp xã như sau:

STT Văn bản QPPL gốc Nội dung quản lý nhà nước được phân định thẩm quyền cho chính quyền
địa phương cấp xã

Chủ thể nhận 

thẩm quyền, nhiệm
vụ

1.

Nghị  định  số
114/2018/NĐ-CP
ngày 04 tháng 9 năm
2018  của  Chính  phủ
về  quản  lý  an  toàn
đập, hồ chứa nước

Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình
vùng hạ du đập thủy điện quy định tại điểm b khoản 5 Điều 7 Nghị định số
114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn
đập, hồ chứa nước

Ủy ban nhân dân cấp
xã

2. Nghị  định  số
62/2025/NĐ-CP ngày
04 tháng 3 năm 2025
của  Chính  phủ  quy
định chi tiết  thi  hành
Luật Điện lực về bảo
vệ công trình điện lực

Trách nhiệm phối hợp với đơn vị bán điện tổ chức các hoạt động tuyên truyền,
phổ biến, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện an
toàn

Ủy ban nhân dân cấp
xã

Trách nhiệm phối hợp với chủ sở hữu công trình thủy điện quyết định vị trí lắp
đặt cột thủy chí hoặc trang thiết bị có tính năng tương tự cột thủy chí.

Ủy ban nhân dân cấp
xã

a) Quản lý nhà nước về bảo vệ công trình điện lực, an toàn điện và an toàn công
trình thủy điện theo thẩm quyền quản lý;

Ủy ban nhân dân cấp
xã



STT Văn bản QPPL gốc Nội dung quản lý nhà nước được phân định thẩm quyền cho chính quyền
địa phương cấp xã

Chủ thể nhận 

thẩm quyền, nhiệm
vụ

b) Tổ chức thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, phương
án ứng phó tình huống khẩn cấp, phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện theo
phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

II. Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng 
 
Tổng quan: 
Tổng 05 nhiệm vụ, thẩm quyền được xác định để phân định thẩm quyền. Trong đó:
- Chuyển từ huyện xuống xã: 5 nhiệm vụ
Cụ thể về nhiệm vụ của chính quyền địa phương cấp xã như sau:

STT Văn bản QPPL gốc Nội dung quản lý nhà nước được phân định thẩm quyền cho chính quyền
địa phương cấp xã

Chủ thể nhận 

thẩm quyền, nhiệm
vụ

1. Nghị  định  số
67/2013/NĐ-CP ngày
27 tháng 6 năm 2013
của  Chính  phủ  quy
định  chi  tiết  một  số
điều và biện pháp thi
hành  Luật  Phòng,
chống  tác  hại  của

Thẩm quyền cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép bán lẻ sản phẩm
thuốc lá

UBND cấp xã



STT Văn bản QPPL gốc Nội dung quản lý nhà nước được phân định thẩm quyền cho chính quyền
địa phương cấp xã

Chủ thể nhận 

thẩm quyền, nhiệm
vụ

thuốc  lá về  kinh
doanh  thuốc  lá  được
sửa  đổi,  bổ  sung bởi
Nghị  định  số
106/2017/NĐ-CP
ngày 14 tháng 9 năm
2017  của  Chính  phủ
sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định
số  67/2013/NĐ-CP
ngày 27 tháng 6 năm
2013  của  Chính  phủ
quy định chi tiết một
số điều và biện pháp
thi hành  Luật Phòng,
chống  tác  hại  của
thuốc  lá về  kinh
doanh thuốc lá,  Nghị
định  số  08/2018/NĐ-
CP ngày 15 tháng 01
năm 2018 của  Chính
phủ  sửa  đổi  một  số
Nghị  định  liên  quan



STT Văn bản QPPL gốc Nội dung quản lý nhà nước được phân định thẩm quyền cho chính quyền
địa phương cấp xã

Chủ thể nhận 

thẩm quyền, nhiệm
vụ

đến điều kiện đầu tư
kinh  doanh  thuộc
phạm vi  quản lý  nhà
nước  của  Bộ  Công
Thương và Nghị định
số  17/2020/NĐ-CP
ngày 05 tháng 02 năm
2020  của  Chính  phủ
sửa đổi, bổ sung một
số điều của các Nghị
định  liên  quan  đến
điều kiện đầu tư kinh
doanh thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của
Bộ Công Thương 

2. Nghị  định  số
67/2013/NĐ-CP ngày
27 tháng 6 năm 2013
của  Chính  phủ  quy
định  chi  tiết  một  số
điều và biện pháp thi
hành  Luật  Phòng,

Báo cáo về Sở Công Thương tình hình kinh doanh, cấp Giấy phép bán lẻ sản
phẩm thuốc lá của thương nhân trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân cấp
xã



STT Văn bản QPPL gốc Nội dung quản lý nhà nước được phân định thẩm quyền cho chính quyền
địa phương cấp xã

Chủ thể nhận 

thẩm quyền, nhiệm
vụ

chống  tác  hại  của
thuốc  lá về  kinh
doanh thuốc lá 

III. Lĩnh vực quản lý, phát triển cụm công nghiệp 

Tổng quan: 
Tổng 16 nhiệm vụ, thẩm quyền được xác định để phân định thẩm quyền. Trong đó:
- Chuyển từ huyện xuống xã: 16 nhiệm vụ
Cụ thể về nhiệm vụ của chính quyền địa phương cấp xã như sau:

ST
T Văn bản QPPL gốc Nội dung quản lý nhà nước được phân định thẩm quyền cho chính quyền

địa phương cấp xã

Chủ thể nhận 

thẩm quyền, nhiệm
vụ

1

 Nghị  định  số
32/2024/NĐ-CP  ngày
15  tháng  3  năm  2024
của Chính phủ về quản
lý, phát triển cụm công
nghiệp

Đề xuất xây dựng phương án phát triển, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp
trên địa bàn; hỗ trợ chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, quản
lý hiệu quả các cụm công nghiệp trên địa bàn; tiếp nhận, giải quyết hoặc đề nghị
cơ quan có thẩm quyền giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư vào cụm
công nghiệp.

UBND cấp xã

Quyết định hỗ trợ đầu tư hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định hỗ trợ
đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài cụm công nghiệp; phê duyệt, thực hiện kế
hoạch di dời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vào cụm công nghiệp và hoạt động

UBND cấp xã



ST
T Văn bản QPPL gốc Nội dung quản lý nhà nước được phân định thẩm quyền cho chính quyền

địa phương cấp xã

Chủ thể nhận 

thẩm quyền, nhiệm
vụ

phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn.

Thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, xử lý vi phạm; định kỳ hoặc đột xuất
báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Công Thương về tình hình cụm công
nghiệp trên địa bàn.

UBND cấp xã

Phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng,
hoàn thành phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn. UBND cấp xã

Phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng,
hoàn thành báo cáo điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa
bàn.

UBND cấp xã

Trình đề nghị thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp trên địa bàn. UBND cấp xã

Thông báo rộng rãi việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công
nghiệp trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. 

UBND cấp xã

Đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp lập 02 bộ UBND cấp xã



ST
T Văn bản QPPL gốc Nội dung quản lý nhà nước được phân định thẩm quyền cho chính quyền

địa phương cấp xã

Chủ thể nhận 

thẩm quyền, nhiệm
vụ

hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp quy định… kèm tệp tin điện tử của
hồ sơ, gửi Sở Công Thương để chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ
chức thẩm định

Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Công Thương trong trường hợp hồ sơ, nội
dung Báo cáo thành lập, mở rộng cụm công nghiệp không đáp ứng yêu cầu

UBND cấp xã

Chỉ đạo chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị tổ chức lập, trình cấp có thẩm quyền phê
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp trên địa bàn.

UBND cấp xã

Tiếp nhận 01 bản Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trước khi tiếp
nhận tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh vào cụm công nghiệp từ Chủ
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

UBND cấp xã

Tiếp nhận báo cáo định kỳ tình hình hoạt động của dự án đầu tư xây dựng hạ
tầng kỹ thuật cụm công nghiệp của Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm
công nghiệp.

UBND cấp xã

Tiếp nhận báo cáo định kỳ tình hình hoạt động của dự án đầu tư trong cụm công
nghiệp của Tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

UBND cấp xã

Định kỳ hàng quý, năm, tiếp nhận báo cáo thống kê tổng hợp tình hình hoạt
động sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp từ Cơ quan thống kê trên địa

UBND cấp xã 



ST
T Văn bản QPPL gốc Nội dung quản lý nhà nước được phân định thẩm quyền cho chính quyền

địa phương cấp xã

Chủ thể nhận 

thẩm quyền, nhiệm
vụ

bàn.

Phối hợp với Cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra trong thực hiện
công tác phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong CCN trên
địa bàn.

UBND cấp xã

Được hướng dẫn, phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý
nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định
32/2024/NĐ-CP và của pháp luật liên quan.

UBND cấp xã

IV. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu 

Tổng quan: 
Tổng 7  nhiệm vụ, thẩm quyền được xác định để phân định thẩm quyền. Trong đó:
- Chuyển từ huyện xuống xã: 6 nhiệm vụ
Cụ thể về nhiệm vụ của chính quyền địa phương cấp xã như sau:

STT Văn bản QPPL gốc Nội dung quản lý nhà nước được phân định thẩm quyền cho chính quyền
địa phương cấp xã

Chủ thể nhận 

thẩm quyền, nhiệm
vụ

1. Nghị  định  số
105/2017/NĐ-CP

Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm
mục đích kinh doanh

Ủy ban nhân dân cấp
xã



STT Văn bản QPPL gốc Nội dung quản lý nhà nước được phân định thẩm quyền cho chính quyền
địa phương cấp xã

Chủ thể nhận 

thẩm quyền, nhiệm
vụ

ngày 14 tháng 9 năm
2017  của  Chính  phủ
về  kinh  doanh  rượu
được sửa đổi, bổ sung
bởi  Nghị  định  số
17/2020/NĐ-CP ngày
05 tháng 02 năm 2020
(sau  đây gọi  là  Nghị
định  số
105/2017/NĐ-CP)

2. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép bán lẻ rượu trên địa bàn Ủy ban nhân dân cấp
xã

Tiếp nhận đăng ký của thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên tiêu
dùng tại chỗ, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ 

Ủy ban nhân dân cấp
xã

Tiếp nhận đăng ký của thương nhân sản xuất rượu có độ cồn dưới 5,5 độ; nhập
khẩu rượu có độ cồn dưới 5,5 độ; bán rượu có độ cồn dưới 5,5 độ Ủy ban nhân dân cấp

xã

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên phạm vi địa
bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền

Ủy ban nhân dân cấp
xã

Thực hiện báo cáo tình hình sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh,
sản xuất rượu thủ công để bán cho các cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế
biến lại, tình hình bán lẻ rượu năm trước trên địa bàn về Sở Công Thương 

Ủy ban nhân dân cấp
xã 



V. Lĩnh vực hóa chất 

Tổng quan: 
Tổng 1 nhiệm vụ, thẩm quyền được xác định để phân định thẩm quyền. Trong đó:
- Chuyển từ huyện lên tỉnh: 0 nhiệm vụ
- Chuyển từ huyện xuống xã: 1 nhiệm vụ
Cụ thể về nhiệm vụ của chính quyền địa phương cấp xã như sau:

STT Văn bản QPPL gốc Nội dung quản lý nhà nước được phân định thẩm quyền cho chính quyền
địa phương cấp xã

Chủ thể nhận 

thẩm quyền, nhiệm
vụ

1. Điểm g khoản 6 Điều
20  Nghị  định  số
113/2017/NĐ-CP
ngày 09 tháng 10 năm
2017  của  Chính  phủ
quy  định  chi  tiết  và
hướng  dẫn  thi  hành
một số điều của  Luật
Hóa  chất được  sửa
đổi, bổ sung bởi Nghị
định  số  17/2020/NĐ-
CP ngày 05 tháng 02
năm 2020, Nghị định
số  82/2022/NĐ-CP
ngày 18 tháng 10 năm
2022  của  Chính  phủ
sửa đổi, bổ sung một

Trên cơ sở Kế hoạch được phê duyệt, cơ quan thẩm định chứng thực vào trang
phụ bìa của bản Kế hoạch và gửi Quyết định phê duyệt kèm theo Kế hoạch cho
tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương thực hiện dự án
bao gồm: Cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh; cơ quan quản lý nhà nước về
phòng cháy, chữa cháy cấp tỉnh; cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cấp
tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã; Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu
kinh tế trong trường hợp địa điểm thực hiện dự án nằm trong khu công nghiệp,
khu chế xuất, khu kinh tế.

Ủy ban nhân dân cấp
xã



STT Văn bản QPPL gốc Nội dung quản lý nhà nước được phân định thẩm quyền cho chính quyền
địa phương cấp xã

Chủ thể nhận 

thẩm quyền, nhiệm
vụ

số điều của Nghị định
số  113/2017/NĐ-CP
ngày 09 tháng 10 năm
2017  của  Chính  phủ
quy  định  chi  tiết  và
hướng  dẫn  thi  hành
một số điều của  Luật
Hóa  chất và  Nghị
định  số  33/2024/NĐ-
CP  ngày  27  tháng  3
năm 2024 của  Chính
phủ  quy  định  việc
thực  hiện  công  ước
cấm  phát  triển,  sản
xuất,  tàng  trữ,  sử
dụng  và  phá  hủy  vũ
khí hóa học 

VI. Lĩnh vực kinh doanh khí 

Tổng quan: 
Tổng 2 nhiệm vụ, thẩm quyền được xác định để phân định thẩm quyền. Trong đó:
- Chuyển từ huyện xuống xã: 2 nhiệm vụ



Cụ thể về nhiệm vụ của chính quyền địa phương cấp xã như sau:

STT Văn bản QPPL gốc Nội dung quản lý nhà nước được phân định thẩm quyền cho chính quyền
địa phương cấp xã

Chủ thể nhận 

thẩm quyền, nhiệm
vụ

1.

khoản  3  Điều  44;
Điều  45;  Điều  46
Nghị  định  số
87/2018/NĐ-CP ngày
15 tháng 6 năm 2018
của  Chính  phủ  về
kinh  doanh  khí  được
sửa  đổi,  bổ  sung bởi
Nghị  định  số
17/2020/NĐ-CP ngày
05 tháng 02 năm 2020
và  Nghị  định  số
85/2024/NĐ-CP ngày
10 tháng 7 năm 2024
của  Chính  phủ  quy
định  chi  tiết  một  số
điều của Luật Giá 

Cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ
LPG chai trong lĩnh vực kinh doanh khí 

Ủy ban nhân dân cấp
xã



STT Văn bản QPPL gốc Nội dung quản lý nhà nước được phân định thẩm quyền cho chính quyền
địa phương cấp xã

Chủ thể nhận 

thẩm quyền, nhiệm
vụ

2. khoản 3 Điều 59 Nghị
định  số  87/2018/NĐ-
CP.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện
của cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy định của Nghị định này và pháp luật có
liên quan

Ủy ban nhân dân cấp
xã

VII. Lĩnh vực quản lý chợ 

Tổng quan: 
Tổng 3 nhiệm vụ, thẩm quyền được xác định để phân định thẩm quyền. Trong đó:
- Chuyển từ huyện xuống xã: 3 nhiệm vụ
Cụ thể về nhiệm vụ của chính quyền địa phương cấp xã như sau:

STT Văn bản QPPL gốc Nội dung quản lý nhà nước được phân định thẩm quyền cho chính quyền
địa phương cấp xã

Chủ thể nhận 

thẩm quyền, nhiệm
vụ

1.
Nghị  định  số
60/2024/NĐ-CP ngày
05 tháng 6 năm 2024
của  Chính  phủ  về
phát  triển và quản lý
chợ  (sau  đây  gọi  là
nghị  định  số

Thực hiện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quản lý chợ trên địa
bàn

Ủy ban nhân dân cấp
xã

2.
Thành lập Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ ở cấp xã Ủy ban nhân dân cấp

xã

3. Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã Phương án chuyển đổi mô
hình quản lý chợ

Ủy ban nhân dân cấp
xã



STT Văn bản QPPL gốc Nội dung quản lý nhà nước được phân định thẩm quyền cho chính quyền
địa phương cấp xã

Chủ thể nhận 

thẩm quyền, nhiệm
vụ

60/2024/NĐ-CP)

VIII. Lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

Tổng quan: 
Tổng 6 nhiệm vụ, thẩm quyền được xác định để phân định thẩm quyền. Trong đó:
- Chuyển từ huyện lên tỉnh: 0 nhiệm vụ
- Chuyển từ huyện xuống xã: 6 nhiệm vụ
Cụ thể về nhiệm vụ của chính quyền địa phương cấp xã như sau:

STT Văn bản QPPL gốc Nội dung quản lý nhà nước được phân định thẩm quyền cho chính quyền
địa phương cấp xã

Chủ thể nhận 

thẩm quyền, nhiệm
vụ

1.
Luật Bảo vệ quyền lợi
người  tiêu  dùng năm
2023

Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân cấp
xã

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức và pháp luật về bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng; tư vấn, hỗ trợ và nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng tại địa phương; 

Ủy ban nhân dân cấp
xã

Kiểm tra hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng thuộc thẩm quyền quản lý tại địa phương; 

Ủy ban nhân dân cấp



STT Văn bản QPPL gốc Nội dung quản lý nhà nước được phân định thẩm quyền cho chính quyền
địa phương cấp xã

Chủ thể nhận 

thẩm quyền, nhiệm
vụ

xã

Quản lý theo thẩm quyền đối với các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn để
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm,
hàng hóa, dịch vụ tại các địa điểm này;

Ủy ban nhân dân cấp
xã

Báo cáo kết quả thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
trên địa bàn theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền cấp trên; 

Ủy ban nhân dân cấp
xã

Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng tại các cơ quan nhà nước cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp
xã


